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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI  NĂM 2014 
 
A. Yêu cầu thông tin 

 

1. Nội dung- Công vụ gồm thông tin của Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc/ban lãnh đạo; 
phòng/ban; khoa/bộ môn và các bộ phận trực thuộc đơn vị (tên phòng, tên khoa sắp 

xếp theo a, b, c). 
2. Nội dung Cá nhân gồm toàn thể cán bộ của đơn vị (sắp xếp theo a, b, c). 
Lưu ý: Đề nghị cung cấp thông tin về tất cả các số điện thoại và email mà các cá 

nhân đang sử dụng. 

B - Mẫu thu thập thông tin cụ thể như sau: 

Tên đơn vị: Trường Đại học Công nghệ 
Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy-Cầu Giấy-Hà nội 
Website: uet.edu.vn 

Điện thoại: (84.4)3.7547461 
Email: uet@vnu.edu.vn 

Fax:(84.4)3. 7547460 
 

I – CÔNG VỤ 

BAN GIÁM HIỆU 

Hiệu trưởng ĐT: (84.4)3.7549427 

Fax: (84.4)3.7547460 

Phó Hiệu trưởng phụ trách KHCN, NCKH, 
Đoàn thể, Đào tạo liên kết, Công đoàn. 

ĐT: (84.4)3.7547203 

Fax: (84.4)3.7547460 

Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo Đại 
học, SĐH, công tác sinh viên 

ĐT: (84.4)3.7546575 

Fax: (84.4)3.7547460 

Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hành 
chính-cơ sở vật chất, 

ĐT: (84.4)3. 7547565 

Fax: (84.4)3.7547460 

Phòng Công tác sinh viên 

Trưởng phòng ĐT: (84.4)3. 7548864 

Bộ phận phụ trách về công tác sinh viên, 
thanh tra 

ĐT: (84.4)3. 7548864 

Bộ phận phụ trách  tiếp sinh viên ĐT:  (84.4)3. 7549401 

Phòng  Đào tạo  

Trưởng phòng ĐT: (84.4)3. 7547125 
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Phó Trưởng phòng phụ trách đào tạo đại 
học 

ĐT: (84.4)3. 7547865 

Bộ phận phụ trách đào tạo đại học ĐT: (84.4)3. 7547865 

Bộ phận phụ trách đào tạo sau đại học ĐT:  (84.4)3. 7547810 

Phòng  Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế 

Trưởng phòng ĐT: (84.4)3. 7549570 

Phó trưởng phòng  ĐT: (84.4)3. 7549826 

Bộ phận phụ trách về khoa học công nghệ ĐT: (84.4)3. 7549826 

Bộ phận phụ trách về Quan hệ Quốc tế ĐT: (84.4)3. 7549570 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Trưởng phòng ĐT: (84.4)3. 7548801 

Phòng Kế hoạch –Tài chính ĐT: (84.4)3. 7547063 

Phòng Tổ chức – Hành chính 

Trưởng phòng ĐT: (84.4)3. 7546202 

Phó trưởng phòng phụ trách hành chính ĐT: (84.4)3. 7547461 

Phó trưởng phòng phụ trách Quản trị ĐT: (84.4)3. 7549816 

Bộ phận Hành chính ĐT: (84.4)3. 7547461 

Bộ phận Tổ chức Cán bộ ĐT: (84.4)3. 7549816 

Bộ phận Quản trị ĐT: (84.4)3. 7549816 

Văn phòng Công đoàn, Đảng ủy ĐT: (84.4)3. 7549816 

Ban Thanh tra ĐT: (84.4)3. 7549816 

Văn phòng Đoàn TN+ Hội sinh viên ĐT: (84.4)3. 7547528 

Khoa Công nghệ thông tin 

Văn phòng Khoa  ĐT: (84.4)3. 7547064/ 37549359 

Bộ môn Khoa học Máy tính ĐT: (84.4)3.7547812 

Bộ môn Công nghệ phần mềm ĐT: (84.4)3.7549016 

Bộ môn Các hệ thống thông tin ĐT: (84.4)3.7547813 
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Bộ môn Các PP toán trong Công nghệ ĐT: (84.4)3.7547862 

Bộ môn Mạng và TTMT ĐT: (84.4)3.7547611 

Phòng thực hành CNTT ĐT: (84.4)3.7549374 

Phòng thí nghiệm tương tác Người – Máy ĐT: (84.4)3. 7547064 

Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa  

Văn phòng Khoa ĐT: (84.4)3.7549431 

 Bộ môn Thủy khí Công nghiệp và Môi 
trường 

ĐT: (84.4)37549667 

 Bộ môn Công nghệ Cơ điện tử ĐT: (84.4)37549667 

 Bộ môn Công nghệ Hàng không -Vụ trụ  
 Bộ môn Công nghệ Biển và Môi trường  

Khoa Điện tử Viễn thông  
Văn phòng Khoa ĐT: (84.4)37549338 

   + Bộ môn Điện tử và KTMT ĐT: (84.4)37549272 
   + Bộ môn Hệ thống Viễn thông ĐT: (84.4)37548633 

   + Bộ môn Thông tin Vô tuyến ĐT: (84.4)37549270 
   + Phòng Thí nghiệm Tín hiệu và Hệ 
thống 

ĐT: (84.4)37549271 

   + Bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi hệ thống ĐT: (84.4)37547709 
   + Phòng thực hành ĐT-VT ĐT: (84.4)37547529 

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ 

Nanô 

 

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ 

nano 

 

Văn phòng Khoa ĐT: (84.4) 3.7549429 

+ Bộ môn Công nghệ quang tử ĐT: (84.4) 3.7450067 

+ Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính 
nano 

ĐT: (84.4) 37549332 

+ Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn 
nano 

ĐT: (84.4) 37450067 

+ Bộ môn Công nghệ nano sinh học ĐT: (84.4) 37549432 

Trung tâm Máy tính 
ĐT: (84.4)3.7547463 

Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Viễn 
thông 

ĐT: (84.4)3.7547728 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng ĐT: (84.4)3. 7547480 

Trung tâm Công nghệ tích hợp liên 
ngành giám sát hiện trường 

 

Trung tâm Đào tạo Liên kết, Dịch vụ 

Khoa học Công nghệ và Chuyển giao 

Tri thức (TSK) 

ĐT: (84.4)3. 7549337 

Phòng thí nghiệm các hệ tích hợp thông 

minh (SIS) 

ĐT: (84.4)37549664 
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Phòng thí nghiệm Công nghệ nanô ĐT: (84.4)37549665 

Phòng Bảo vệ nhà E3 ĐT: (84.4)37549236 

Phòng Bảo vệ Nhà G2 và trực giảng 

đường G2 

ĐT: (84.4)37549763 

Phòng Bảo vệ Nhà GĐ2 và trực giảng 

đường GĐ2 

ĐT: (84.4)37549844 

 

II – CÁ NHÂN 

1. BAN GIÁM HIỆU 

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 

Nguyễn Ngọc 

Bình 

Hiệu trưởng 
DĐ: 0912185958 

 

nnbinh@vnu.edu.vn 

Nguyễn Việt Hà Phó Hiệu trưởng 
DĐ: 0912151220 
 

hanv@vnu.edu.vn 

Nguyễn Anh 

Thái 

Phó Hiệu trưởng 
DĐ : 0913587790 
 

thaina@vnu.edu.vn 

Nguyễn Thanh 

Thủy 

Phó Hiệu trưởng 
DĐ: 0913531184 
 

nguyenthanhthuy@vnu.edu.vn 
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